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                                                              PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016 ĐỀ RA
(1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBVC và người học; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và Học viện. Đoàn kết, xây dựng, bảo vệ thương hiệu và truyền thống tốt đẹp của Học viện. Tổ chức thành công công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2021 tại Học viện.

 (2) Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện; tăng cường quảng bá Học viện; đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây dựng văn hóa công sở, xây dựng thương hiệu Học viện.
(3) Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt lịch tiếp dân; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lí kịp thời các vụ việc vi phạm quy định; tăng cường phối hợp giữa chính quyền với đoàn thể để tập trung chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. 

(4) Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý và quản trị Học viện theo mô hình các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam theo tinh thần đề án tự chủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thiện công tác bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hoàn thành công tác định biên cán bộ, khoán lương, đánh giá cán bộ, tạo nên sự công bằng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Ban hành Bộ quy trình giải quyết công việc để đảm bảo tính liên thông, công khai, minh bạch trong Học viện. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý ISO trong Học viện.

(5) Thúc đẩy để dự án WB sớm được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo Nhà Hành chính để kịp thời tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện. Triển khai dự án Bệnh viện thú y, giảng đường mới, PTN an toàn sinh học, trung tâm xuất sắc, trung tâm ươm tạo công nghệ, đầu xây dựng CSVC của Trung tâm nghiên cứu thực nghiện nông nghiệp sinh thái á nhiệt đới... Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

(6) Triển khai đề án thí điểm tự chủ đào tạo, thực hiện tốt phân cấp quản lý đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đào tạo kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho sinh viên để thực hiện cam kết chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Học viện với xã hội. Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước, doanh nghiệp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để phục vụ nhu cầu xã hội và phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường quảng bá tuyển sinh. 

(7) Thực hiện tốt đề án thí điểm tự chủ KHCN, chú trọng liên kết với doanh nghiệp. Hình thành các trường phái NC, các nhóm NC mạnh để tạo ra các sản phẩm KHCN có thể thương mại hóa hoặc chuyển giao cho thực tế sản xuất, làm tăng giá trị, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Phân loại và đánh giá tính hiệu quả của các Viện, Trung tâm. Đẩy mạnh HTQT để thu hút đề tài, dự án, tài chính, CSVC cho Học viện.

(8) Triển khai hiệu quả các dịch vụ tiện ích cho người học, CBVC; tổ chức lại trung tâm ngoại ngữ, nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ; tăng cường đầu tư kinh phí cho các hoạt động đoàn thể để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, người học. Phấn đấu ổn định thu nhập và tăng phúc lợi cho CBVC và người lao động. Xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực xã hội hóa vào phát triển Học viện.
(9) Thực hiện thống nhất công tác quản lý tài chính và hoạch toán kế toán đối với các đơn vị trực thuộc có thu. Công khai, minh bạch các hoạt động thu, chi tài chính. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với điều kiện tự chủ của Học viện.
(10) Thực hiện tốt đề án tự chủ đất đai, tài sản của Học viện. Xây dựng kế hoạch quản lí, sử dụng đất đai hiệu quả theo quy hoạch tỉ lệ 1/500 đã được TP Hà Nội phê duyệt. 

Đánh giá chung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:
Về cơ bản Học viện đã thực hiện tốt 10 nội dung nhiệm vụ do Hội nghị CBVC năm 2016 đề ra. Kết quả nổi bật là đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, thông qua Lễ kỷ niệm các hoạt động của Học viện được xã hội ghi nhận và đánh giá cao, góp phần to lớn vào việc nâng cao uy tín và quảng bá hình ảnh của Học viện đối với xã hội. 
Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nên một số nội dung như “triển khai áp dụng hệ thống quản lý ISO trong Học viện”; “thực hiện đề án tự chủ đất đai, tài sản” chưa thực hiện được trong năm 2016, bởi các nguyên nhân sau:

- Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý ISO: do tình hình thay đổi, hiện Học viện đang tập trung hoàn thiện công tác tự đánh giá, kiểm định theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo chuẩn AUN. Bên cạnh đó, Học viện đã ban hành Bộ quy trình giải quyết công việc tương đối đầy đủ, chi tiết nên việc áp dụng hệ thống quản lý ISO chưa thực sự cần thiết. Tuy nhiên, để các hoạt động của Học viện ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp, năm 2017 Học viện sẽ nghiên cứu để đưa hệ thống ISO vào công tác quản lý của Học viện.
- Việc thực hiện đề án tự chủ đất đai, tài sản: Hiện Học viện chưa thể thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khi tài sản chưa sử dụng hết công suất nhằm tăng nguồn thu cho Học viện trong bối cảnh thực hiện tự chủ về tài chính do các văn bản quy phạm pháp luật chưa cho phép thực hiện như Luật đất đai, các Nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, nếu đến 7/2017 sau khi được Nhà nước phê duyệt việc định giá tài sản, Học viện sẽ thực hiện đề án tự chủ đất đai, tài sản nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn đất đai, tài sản, đảm bảo tăng nguồn thu cho Học viện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016 
1. Công tác Chính trị tư tưởng

Học viện luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu để giúp cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nắm vững nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. CBVC của Học viện luôn thể hiện rõ lập trường, tư tưởng vững vàng, là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự quyết tâm, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong Học viện, hầu hết các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà Nước, Nghị quyết Đảng ủy đều được bàn bạc, dân chủ công khai, trong tổ chức thực hiện có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự kiểm tra để đánh giá kết quả. Tất cả đảng viên của Đảng bộ đều tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, hội viên nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Công tác phát triển đảng và bồi dưỡng đảng viên cũng được Học viện đặc biệt chú trọng. Năm 2016, Đảng ủy đã tổ chức 02 lớp nhận thức về đảng cho 513 quần chúng ưu tú; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới cho 64 đảng viên dự bị. Tổ chức kết nạp 96 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 99 đảng viên dự bị. Đã tổ chức Lễ trao trặng huy hiệu Đảng 40 năm tuổi đảng cho 02 đồng, 30 năm tuổi đảng cho 08 đồng chí.
Đảng bộ Học viện luôn được Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đánh giá đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

2. Thực hiện quy chế Dân chủ tại Học viện
2.1. Về trách nhiệm của Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong quản lý các hoạt động của Học viện
- Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý toàn diện các hoạt động của Học viện, luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức trong Học viện; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chế độ giao ban định kỳ; phát huy có hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn trong việc ra quyết định; thực hiện công khai tài chính, công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người học; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong tổ chức hoạt động của Học viện; luôn bảo vệ và giữ gìn uy tín của Học viện. 

Phát huy tính dân chủ, Ban Giám đốc đã ban hành Thông báo xin ý kiến phản ánh của các đơn vị, cá nhân về thái độ, tác phong, nghiệp vụ, cách ứng xử, cách hướng dẫn quy trình, giải quyết công việc của lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phục vụ của các đơn vị chức năng. Học viện đã đặt các hòm thư góp ý kiến, đặt sổ góp ý kiến tại phòng giảng viên của Giảng đường để kịp thời nhận ý kiến góp ý, phản hồi của giảng viên về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Năm 2016 chỉ có 01 ý kiến góp ý của khoa Thủy sản gửi đến Giám đốc.

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện về cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chấp hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị mình phụ trách.

2.2. Về trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên
- Công đoàn Học viện đã có nhiều cố gắng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức để đề xuất với Lãnh đạo Học viện thực hiện tốt hơn quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động; Công đoàn Học viện luôn có vai trò quan trọng trong việc giám sát và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Năm 2016, Công đoàn đã thực hiện giám sát về công tác vệ sinh, môi trường, cảnh quan, phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, giám sát hoạt động của các đơn vị trong Học viện, sử dụng phiếu trừ điểm CBVC mắc lỗi để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở CBVC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.   
Ngoài ra, Công đoàn Học viện đã phát động nhiều phong trào tương thân tương ái, quyên góp ủng hộ với tổng kinh phí ủng hộ năm 2016: 223.626.000 đồng (ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa; ủng hộ lũ lụt miền trung; ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam huyện Gia Lâm), cụ thể: ủng hộ lũ lụt miền trung: 211.626.000 đồng; ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa: 10.000.000 đồng; ủng hộ hội nạn nhân chất độc da cam huyện Gia Lâm: 2.000.000 đồng.
- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đóng góp hiệu quả vào quá trình đào tạo toàn diện đối với thanh niên, sinh viên.

2.3. Về trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người học

Đa số cán bộ, viên chức của Học viện đều nắm vững pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. CBVC tôn trọng đồng nghiệp và người học, bảo vệ uy tín của Học viện; phục tùng và chấp hành sự phân công của Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo đơn vị; có ý thức trong việc góp ý, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển Học viện.

3. Công tác tổ chức, quản lý, nhân sự

3.1. Đề án vị trí việc làm

Học viện đã hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định chính thức giao biên chế sự nghiệp năm 2016 là 1.370 biên chế (Quyết định số 548/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2016).

Trên cơ sở Đề án vị trí việc và số biên chế đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, căn cứ cơ cấu tổ chức và chiến lược phát triển Học viện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Học viện đã tiến hành định biên, giao vị trí việc làm và số người làm việc cho các đơn vị trong Học viện (Quyết định số 3446/QĐ-HVN ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Đây là căn cứ quan trọng để các đơn vị chủ động sắp xếp nhân lực phục vụ cho yêu cầu công việc của từng đơn vị và của Học viện. Đồng thời chủ trì tiến hành giao khoán một phần quỹ thu nhập tăng thêm để các đơn vị chủ động thực hiện phân bổ. Học viện cũng đã thí điểm giao khoán số người làm việc và khoán 100% quỹ thu nhập tăng thêm đối với một số bộ phận trực thuộc Văn phòng Học viện (Đội Bảo vệ, Tổ Cảnh quan trực thuộc Văn phòng Học viện) và các tổ công tác thuộc Trung tâm Dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Quyết định số 3003/QĐ-HVN ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

3.2. Đề án tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Học viện đã phổ biến nội dung của chính sách tinh giản biên chế đến các đơn vị và cá nhân trong Học viện nhằm rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị; đánh giá phân loại đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, Học viện đã xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đề án của Học viện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẩm định và phê duyệt đề án (Quyết định số 1907/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2016). Theo đề án này, giai đoạn 2015-2021, Học viện có 28 cá nhân tinh giản biên chế theo chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

3.3. Quy trình giải quyết công việc

Học viện xây dựng đã xây dựng Bộ quy trình giải quyết công việc, xây dựng thang điểm và thực hiện chấm điểm các đơn vị bước đầu mang lại kết quả tích cực (Quyết định số 1316/QĐ-HVN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

3.4. Thành lập, giải thể, tổ chức lại, sáp nhập đơn vị, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi chức vụ

Năm 2016, Học viện đã thành lập, tổ chức lại 5 Trung tâm, đó là: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế trực thuộc Học viện trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ Học viện Nông nghiệp và Viện Đào tạo và Phát triển quốc tế, Thành lập Trung tâm Tin học, Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực, đổi tên Trung tâm Giống lợn chất lượng cao thuộc Khoa Chăn nuôi thành Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao trực thuộc Học viện. Là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2021, trong năm đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 272 lượt CBVC; cho thôi giữ chức vụ do hết nhiệm kỳ công tác, hết tuổi làm công tác quản lý đối với 64 CBVC. Hoàn thiện việc thành lập các Hội đồng của Học viện theo nhiệm kỳ mới (Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng lương…), thành lập mới 14 Hội đồng Khoa của các Khoa và Quyết định công nhận chức Chủ tịch Hội đồng Khoa của 12 Khoa; ban hành chức năng, nhiệm vụ của các khoa.

Học viện đã tiến hành tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, hoạt động của các Viện, Trung tâm, Công ty. Kết quả rà soát đã báo cáo Giám đốc Học viện làm các thủ tục Giải thể 2 Trung tâm, sáp nhập 2 trung tâm; hình thành 14 Viện, Trung tâm trực thuộc Học viện (có con dấu và tài khoản riêng) và 6 Trung tâm trực thuộc các Khoa. Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về quản lý, hoạt động của các Viện, Trung tâm, Công ty.

3.5. Công tác cán bộ và chế độ chính sách cho người lao động

Về chế độ với người lao động, năm 2016 Học viện đã làm thủ tục nghỉ hưu đối với 42 trường hợp nghỉ hưu (trong đó 21 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế). Tổng số tiền hỗ trợ nghỉ hưu/tử tuất là: 2.238.152.842 đồng (trong đó hỗ trợ tinh giản biên chế 1.236.947.315 đồng và hỗ trợ tử tuất 60.000.000 đồng). Tổng số tiền chi trả nghỉ hưu trước tuổi là 2.049.490.000 đồng. Thực hiện tốt công tác kéo dài thời gian làm việc năm 2017 đối với 57 nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư và có trình độ tiến sĩ.
Về công tác cán bộ, năm 2016, Học viện đã tuyển dụng đặc cách đối 03 ứng viên có trình độ tiến sĩ dự thi chức danh giảng viên, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ bổ nhiệm chức danh Giảng viên cao cấp đối với 93 nhà giáo; tổ chức xét hết tập sự đối với 43 người (trong đó 24 giảng viên và 19 phục vụ); cử 57 giảng viên đi dự thi thăng hạng chức danh nghề ngiệp từ giảng viên lên giảng viên chính năm 2016; điều động 21 người trong các đơn vị của Học viện; nâng bậc lương đối với 170 người (trong đó 148 nâng bậc lương thường xuyên, 14 trường hợp tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, 08 trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu); làm thủ tục thuyên chuyển công tác cho 02 giảng viên; chấm dứt hợp đồng làm việc đối với 06 viên chức. Năm qua, Học viện có 10 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2016 (02 giáo sư và 08 phó giáo sư). Tổ chức ký kết các hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Học viện.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: năm 2016 Học viện đã cử 39 cán bộ đi học Tiến sĩ, trong đó 33 trường hợp đi học tập Tiến sĩ ở nước ngoài, 19 cán bộ đi học Thạc sĩ, trong đó có 14 cán bộ đi học Thạc sĩ ở nước ngoài, 223 lượt cán bộ tham dự Hội thảo, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, hơn 1.600 lượt cán bộ đi học tập, tham dự Hội nghị, Hội thảo trong nước. Năm 2016, Học viện cũng đã thành lập các Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo với 7 cán bộ chưa hoàn thành cam kết thực hiện nghĩa vụ đào tạo với Học viện.
3.6. Đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật


Năm 2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2015-2016. Công nhận 86 tập thể lao động liên tiến và 17 tập thể lao động xuất sắc.

Về các danh hiệu cá nhân, năm 2016 Học viện có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; có 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có 06 cá nhân được công nhận sáng kiến cấp Bộ; 32 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Có 09 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn cho 11 cá nhân người nước ngoài, công nhận 186 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 1.015 danh hiệu lao động tiên tiến.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện đã tặng giấy khen của Giám đốc Học viện cho 15 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc; 05 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tháng thi đua cao điểm. 

Thưởng tiền cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong nghiên cứu khoa học với số tiền là:168.170.000 đồng.

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động đối với 1.291 người (trong đó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 492 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 742 người; Hoàn thành nhiệm vụ: 42 người; Không hoàn thành nhiệm vụ: 15 người).
Học viện đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hàng tháng Học viện bắt đầu từ 01/03/2016. Nhờ đó nề nếp làm việc của Cán bộ viên chức được nâng cao. Hàng tháng có đánh giá cán bộ viên chức, năm 2016 có 54 lượt CBVC mắc lỗi; số lần mắc lỗi là 92 lần, số điểm trừ 324 điểm. Năm qua, Học viện đã tiến hành kỷ luật 04 trường hợp. 

4. Công tác đào tạo

4.1. Thi tuyển sinh các bậc học

Năm 2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tuyển sinh theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả như sau: 49 NCS; 958 Học viên cao học; 4.553 sinh viên đại học (Bảng 1). 
4.2. Thi THPT quốc gia

Năm 2016, Học viện được Bộ GD&ĐT giao chủ trì cụm thi THPT tại tỉnh Hải Dương. Số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì là 11.017 thí sinh, số thí sinh đến dự thi trung bình các môn là 98,79%, Học viện đã cử 520 cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi tại Hải Dương. CBVC tham gia tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Hải Dương đã được chuẩn bị tốt về mặt chăm sóc sức khỏe, nơi ăn, nghỉ.

Kỳ thi đã diễn ra an toàn tuyệt đối, nghiêm túc, đúng quy chế. Hơn 1.060 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ, không có trường hợp nào vi phạm quy chế; trong số thí sinh dự thi do Học viện chủ trì có 6 thí sinh bị đình chỉ thi. Công tác chấm thi nhanh gọn, đúng quy chế, đúng tiến độ và an toàn, không để xảy ra hiện tượng thất lạc bài thi của thí sinh.

4.3. Tình hình thực hiện công tác đào tạo trong năm 2016

Học viện tiến hành rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo của 51 chuyên ngành thuộc 28 ngành đại học, 6 ngành đào tạo bậc cao đẳng theo Thông tư số 07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo cao học cho khóa 25 đã được rà soát và xuất bản cuốn Danh mục chương trình đào tạo và Sổ tay học viên. Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, Học viện đã tổ chức rà soát, hoàn thiện quy định đào tạo trình độ tiến sĩ và các biểu mẫu. Chương trình đào tạo tiến sĩ gồm: (1) rà soát và xây dựng chuẩn đầu ra cho 16 chuyên ngành đào tạo; (2) rà soát 16 chương trình đào tạo; bỏ 01 chuyên ngành đào tạo do không đủ điều kiện theo quy định (Di truyền và chọn giống vật nuôi).

Bên cạnh việc rà soát chương trình đào tạo đang vận hành, Học viện đã xây dựng thêm 8 ngành đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE), 01 chuyên ngành Khoa học cây dược liệu (thuộc ngành Khoa học Cây trồng) và 01 ngành Tài nguyên nước; xây dựng mới chuẩn đầu ra và CTĐT mới cho khóa 62; Các khoa chuyên môn đã và đang triển khai và thực hiện đề án nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học.

4.4. Tổ chức thực hiện đào tạo 

Năm học 2016, Học viện có quy mô đào tạo 254 nghiên cứu sinh, 2.300 học viên cao học, 29.061 sinh viên đại học hệ chính quy, 8 sinh viên đại học liên thông, 875 sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm và 1.369 sinh viên cao đẳng.
4.5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Cơ sở vật chất thiết bị năm 2016, Học viện đã đầu tư thêm nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy (máy chiếu, loa, micro), thiết bị thực hành thực tập, lắp điều hòa tại Giảng đường C, giảng đường A, đặc biệt đã khánh thành đưa vào sử dụng thêm Giảng đường E, sân giáo dục thể chất để phục vụ đào tạo.
4.6. Kết quả đào tạo năm 2016
Bậc Tiến sĩ: 31 NCS bảo vệ luận án cấp Học viện; 12 NCS nhận quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ; tổ chức phát bằng cho 27 NCS.
Bậc Thạc sĩ: Đã hoàn thành chương trình đào tạo và công nhận tốt nghiệp cho 974 học viên cao học, trong đó cấp phát bằng đợt 1 cho 417 Thạc sĩ,  đợt 2 cho 457 học viên cao học. 
Bậc Đại học, cao đẳng: Học viện đã tổ chức xét tốt nghiệp và cấp phát bằng cho sinh viên các khóa 55, 56, 57, 58 là 5.469 tân cử nhân, kỹ sư hệ đại học chính quy, 543 tân cử nhân, kỹ sư hệ đại học vừa học vừa làm, 322 tân cử nhân cao đẳng. Thống kê điểm trung bình của học viên cao học, sinh viên đại học và cao đẳng được thể hiện ở Bảng 2. Nhìn chung, số sinh viên đại học chính quy đạt điểm trung bình khá giỏi chỉ đạt 29,5%.  
5. Công tác Khoa học công nghệ 

Tiếp tục thực hiện Thông báo số 3605/TB-BKHCN ngày 28/9/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 8924/BNN-KHCN ngày 29/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thí điểm đặt hàng trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện đã gửi trực tiếp Bộ Khoa học và Công nghệ 20 đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, hiện các đề xuất đang được xét chọn.

Để đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, Học viện đã tổ chức các buổi tọa đàm và lễ ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với gần 70 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cây trồng, thú y, chăn nuôi, cơ điện nông nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực. Đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 04 giống ngô và 02 giống lúa cho công ty Cường Tân và công ty ADI (giống lúa Hương cốm, Hương cốm 4 và 04 giống ngô VNUA16, VNUA69, HUA 601, HM 8); hợp đồng chuyển nhượng một số dòng mẹ và dòng bố để nghiên cứu, sản xuất lúa lai hai dòng cho Công ty cổ phần nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng. Thực hiện tốt các hợp tác nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp như: Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau, Công ty Marphavet, công ty Đồng Giao...

Xây dựng các đề án để thực hiện các nhiệm vụ KHCN góp phần phát triển kinh tế của các địa phương Quảng Trị; các tỉnh Tây Nguyên; Thái Bình; một số huyện ngoại thành Hà Nội;....

5.1. Đề tài khoa học và công nghệ 

Học viện đang quản lý và thực hiện 257 đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp với tổng kinh phí 42.956 triệu đồng, gồm: 14 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước; 28 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ và nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; 14 đề tài/dự án hợp tác quốc tế; 14 đề tài/dự án hợp tác với địa phương và 15 hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công với địa phương, doanh nghiệp; 172 đề tài KHCN cấp cơ sở (trong đó đề tài cấp Học viện là 95 đề tài, gồm 68 đề tài được Học viện hỗ trợ kinh phí; 07 đề tài được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác; 20 đề tài được dự án Việt – Bỉ tài trợ, 77 đề tài nhóm sinh viên NCKH). Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN giảm so với năm 2015 là do:

- Năm 2015: Bộ NN&PTNT đã cấp toàn bộ kinh phí để thực hiện 34/35 nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Năm 2016: Học viện đã tham gia tuyển thành công 04 đề tài KHCN cấp quốc gia, nhưng kinh phí thực hiện được cấp từ năm 2017 (Bảng 3).
* Công tác đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN

Trong năm, Học viện tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở cho 06 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, tất cả các nhiệm vụ trên đều được Hội đồng đánh giá nghiệm thu đồng ý đề nghị nghiệm thu ở cấp quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ chủ trì nhiệm vụ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia cho 04 đề tài/dự án KHCN do Học viện chủ trì thực hiện, trong đó 02 nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá cấp quốc gia xếp loại “Xuất sắc” gồm 01 đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc; 01 đề tài thuộc dự án KHCN sản phẩm quốc gia “Công nghệ sản xuất vắc-xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn”, đề tài này được đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện pha 2.

Đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị nghiệm thu 04 đề tài/dự án tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức nghiệm thu 09 đề tài/dự án cấp Bộ với kết quả 100% đạt yêu cầu để nghiệm thu cấp Bộ; 66 đề tài cấp Học viện, trong đó đề tài xếp loại tốt chiếm 20%; loại khá chiếm 80%. 

Các đề tài/dự án KHCN do Học viện chủ trì thực hiện, ngoài việc nghiên cứu tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ đời sống và sản xuất, còn góp phần tích cực phục vụ công tác đào tạo của Học viện. Các đề tài/dự án KHCN đã góp phần cập nhật thông tin, nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ, viên chức của Học viện thông qua việc tổ chức hội thảo, seminar khoa học.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên của Học viện được đẩy mạnh và thu được kết quả tốt: Tại hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy toàn quốc lần thứ VII (năm 2016), Học viện đã được tặng giải nhất toàn đoàn; 03 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 01 giải khuyến khích cho cán bộ khoa học trẻ; 01 giải nhất, 02 giải ba cho nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện. Học viện có 01 công trình nghiên cứu của sinh viên được vào vòng chung khảo Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức.

Hầu hết các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Học viện đều có sự hợp tác nghiên cứu với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước cũng như ngoài nước. Năm học 2016, Học viện đã hợp tác nghiên cứu về khoa hoc và công nghệ với một số trường đại học và viện nghiên cứu trong nước như: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y… Hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu ngoài nước để phối hợp nghiên cứu như: Một số trường đại học của Vương Quốc Bỉ; Nhật Bản; Mỹ; Viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI)… 

- Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2017
Năm 2016, Học viện đã gửi 20 đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia gửi trực tiếp Bộ KH&CN; 55 đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia, cấp Bộ đề xuất qua Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bảng 4).

Học viện đã tham gia tuyển chọn thành công 04 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia; 03 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2017.

Xây dựng đề án quy hoạch quản lý phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề án phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ của Học viện; Dự án tái cơ cấu nông nghiệp tại 6 huyện ngoại thành Hà Nội; Dự án tái cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tạo việc làm và phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị; Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng nông sản gắn với xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên; Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thái Bình... trong đó, Dự án tái cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, tạo việc làm và phát triển bền vững tỉnh Quảng Trị đã được phê duyệt thực hiện từ năm 2016 với tổng kinh phí 22 tỷ đồng; Dự án tái cơ cấu nông nghiệp tại 6 huyện ngoại thành Hà Nội đang được thực hiện với 14 đề tài nghiên cứu.

- Công tác xuất bản ấn phẩm khoa học: 

Công tác phát hành ấn phẩm khoa học, công bố kết quả nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2016 Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam xuất bản 10 số bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh với khoảng gần 200 công trình khoa học công bố kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, cơ khí, điện, đất và phân bón, sinh thái và môi trường, bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm, kinh tế và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp. Ngoài ra, các nhà khoa học của Học viện còn công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Số lượng bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế năm 2016 là 110 bài báo (tăng 15 bài so với 2015), trong đó có 57 bài đăng trên tạp chí ISI/SCI có chỉ số IF.

- Công tác tổ chức các Hội nghị, hội thảo khoa học và công nghệ: Tổ chức thành công 05 hội thảo quốc tế và 30 hội thảo, hội nghị trong nước như: Hội thảo quốc tế “Giải pháp kiểm soát bệnh mới nổi và bệnh truyền lây từ động vật sang người”; “Liên kết và hợp tác trong sản xuất và marketing nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”; Phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội và Thách thức; Chương trình giảng dạy và nghiên cứu quản lý nguồn nước và nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu...

- Công tác đăng ký công nhận Giống cây trồng, tiến bộ kỹ thuật được công nhận 
quốc gia 

Năm 2016, Học viện có 02 giống cây trồng được công nhận chính thức quốc gia. Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với máy đóng bầu trồng cây.

5.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước

Năm 2016 Học viện đã chuyển nhượng bản quyền 06 giống cây trồng mới cho doanh nghiệp, gồm 2 giống lúa (Hương cốm, Hương cốm 4) và 04 giống ngô (VNUA16, VNUA69...). Bên cạnh đó, nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt tiếp tục được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất như: Các giống lúa lai VL20, TH3-3, TH3-5… các giống lúa thuần Hương Cốm, Bắc Thơm 7 kháng bạc lá, NV1, N91...; Các giống cà chua lai thương hiệu HT (HT42, HT160, HT144…); Phân bón lá Pomior, phân viên nén nhả chậm; Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA; Quy trình công nghệ sản xuất khoai tây giống bằng phương pháp khí canh. 
Nhiều tiến bộ kỹ thuật ngành chăn nuôi, thú y, môi trường cũng được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, nhiều sản phẩm thành tâm điểm của ngành như: Lợn đực giống Pietrain kháng Stress nhân thuần tại Việt Nam; KIT chẩn đoán nhanh bệnh tai xanh ở lợn (PRRS); Công nghệ sản xuất vacxin dịch tả vịt; Công nghệ chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học; Công nghệ xử lý rơm tươi bằng ure làm thức ăn cho trâu, bò; Công nghệ xử lý môi trường và sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

Một số đề xuất chính sách phát triển kinh tế xã hội đã được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước như: các kiến nghị, đề xuất giải pháp để xóa đói giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc...

5.3. Công tác ươm tạo công nghệ

Kết quả thực hiện đề án phát triển sản phẩm KHCN mang thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Trung tâm ươm tạo công nghệ đã xây dựng được ngân hàng sản phẩm KHCN bao gồm 40 sản phẩm có tiềm năng thương mại hoá trong toàn Học viện; tổ chức xét duyệt đề tài ươm tạo công nghệ và ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí, dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, bảo hộ giống và vệ sinh an toàn thực phẩm. Học viện đã thực hiện đề tài theo hình thức khoán đến sản phẩm cuối cùng (tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính) để tạo điều kiện cho các nhà khoa học thực hiện hiệu quả đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm khoa học. Trong năm 2016 đã có 23 cá nhân/nhóm nhà khoa học trong Học viện đăng ký tham gia ươm tạo công nghệ, 18 dự án đã được ký hợp đồng trong đó đáng chú ý: 01 sản phẩm vật liệu sinh học tạo thảm thực vật được chấp nhận đăng ký sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu Trí tuệ; 02 sản phẩm giống cây trồng (giống hoa lan hệ cánh kép và giống ngô nếp tím) tiến hành khảo nghiệm và được chấp nhận hồ sơ đăng ký bảo hộ tại Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT; 06 sản phẩm thực phẩm gồm 03 sản phẩm trà túi lọc giá trị dinh dưỡng cao, 02 sản phẩm tinh chất chùm ngây và vối, 01 sản phẩm khoai chiên bằng các công nghệ chế biến tiên tiến đã được đăng ký thành công an toàn vệ sinh thực phẩm tại Bộ Y tế; 01 máy liên hợp đóng bầu và gieo hạt tự động đăng ký nhãn hiệu hàng hoá; 01 sản phẩm chăn nuôi đã nộp hồ sơ tại Cục Chăn nuôi.

Kết quả xây dựng dự án ươm tạo công nghệ trong và ngoài nước:

- Dự án quốc tế: Năm 2016, đã có 01 dự án tăng cường năng lực cho trung tâm Ươm tạo công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam được phê duyệt. Trung tâm đã nộp hồ sơ đấu thầu 01 dự án kết nối 39 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng sạch hợp tác với các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu của Học viện do dự án Trung tâm VCIC Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu của World Bank tài trợ; 

- Dự án cấp Nhà nước: Năm 2016, có 01 dự án (hạt gốm xốp trồng cây giá trị cao) đã được phê duyệt đưa vào danh mục thực hiện giai đoạn 2016-2018; 02 dự án (công nghệ chọn giống lợn và hệ thống máy làm bầu tích hợp gieo hạt tự động) đã được xét vào danh mục tuyển chọn đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017.

6. Hợp tác quốc tế

6.1. Hoạt động Đoàn ra, Đoàn vào và đón tiếp khách quốc tế

Trong năm 2016, Học viện đón tiếp 135 đoàn khách quốc tế (tăng 29% so với năm 2015) đến từ các cơ quan, tổ chức, trường đại học của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Israel, Úc, Mỹ, Canada, Sudan, Ukraina, Đức¸ Anh, Ai len, Bỉ,…) với tổng số 465 khách đến tham quan, tìm hiểu để phát triển các quan hệ hợp tác. Qua các buổi làm việc, hai bên đã thảo luận để xây dựng các dự án hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ/sinh viên, tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho sinh viên nước ngoài tại Học viện, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên của Học viện  được tham dự các chương trình trao đổi, thực tập tại các trường đại học/doanh nghiệp nước ngoài. 

Một số sự kiện nổi bật gắn kết với công tác tiếp đoàn trong năm 2016 là 06 bài thuyết trình, giảng bài do các giáo sư các trường đại học Úc (ĐH Tây Úc, ĐH Murdoch), Vương quốc Anh (ĐH Manchester, ĐH Sheffield) về các chủ đề kinh tế, an toàn thực phẩm, côn trùng, kỹ thuật hóa chất và khoa học phân tích, công nghệ sinh học. Các sự kiện này đã thu hút hơn trung bình sự quan tâm tham gia cán bộ và sinh viên mỗi chuyên ngành (Bảng 5). 

6.2. Ký kết thỏa thuận hợp tác

Trong năm 2016, Học viện đã ký thêm và gia hạn 25 biên bản ghi nhớ (tăng 8% so với năm 2015) về trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên, phối hợp nghiên cứu với các tổ chức và trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Bỉ, Nga, Úc và Sudan. Những biên bản ghi nhớ này sẽ góp phần thiết lập mối quan hệ bền chặt giữa các trường đại học trên thế giới với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thông qua các biên bản ghi nhớ này, hai bên sẽ cử cán bộ sang trao đổi và hợp tác về đào tạo và nghiên cứu, sinh viên hai bên cũng sẽ có cơ hội được gửi đi sang thực tập ngắn hạn và tham gia các chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường. 

6.3. Tổ chức xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình/dự án HTQT 
Học viện quản lý 17 chương trình/dự án hợp tác quốc tế đang được thực hiện với tổng kinh phí là gần 12 triệu đô la Mỹ. Việc tổ chức xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình/dự án HTQT trong năm 2016 được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. 

Trong năm vừa qua, Học viện đã tìm hiểu và phối hợp với Ban Quản lý dự án FIRST, KOICA WB, Eramus Mundus, JICA và các đơn vị chức năng thuộc các bộ hữu quan tổ chức giới thiệu và hướng dẫn xây dựng dự án, chương trình hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó, Học viện đã hoàn thiện và nộp 18 đề xuất (9 đề xuất FIRST, 02 đề xuất WB và KOICA, 02 đề xuất nhận tài trợ của Ủy ban châu Âu, 04 đề tài song phương và đa phương, 01 đề tài Nghị định thư với CHLB Đức). Tính đến thời điểm này, Học viện đã xây dựng và đấu thầu thành công thêm 06 đề tài/dự án quốc tế do Ủy Ban Châu Âu, FIRST, các trường đối tác tài trợ; 03 đề xuất FIRST nộp lần 1 sau khi thẩm định đã được chính thức ký kết thỏa thuận tài trợ, 03 đề xuất FIRST nộp trong lần 2 đã được phê duyệt danh mục và đang trong quá trình thẩm định (01 đề xuất FIRST 2b2 về chăn nuôi, 02 đề xuất FIRST 1a về chăn nuôi và môi trường), 03 dự án đào tạo là ASIFOOD, VIBE (pha 2) về xây dựng chương trình đào tạo công nghệ thực phẩm và quản trị kinh doanh, LMPT (dự án về xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đại học từ xa cho phát triển du lịch bền vững tại Trung Quốc, VN và Kyrgizstan) được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu. Các đề xuất còn lại đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung trong đó có 01 dự án ODA xin vốn vay của WB đã được phê duyệt danh mục tài trợ và đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư, 01 dự án sử dụng vốn ODA tài trợ không hoàn lại của KOICA, 01 dự án SATREP xin tài trợ của JICA và một số đề tài Nghị định thư, hợp tác song phương, đa phương với các nước Ấn độ, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Achetina, Pháp.  

6.4. Tổ chức triển khai Hội nghị, Hội thảo 
Năm 2016, Học viện đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức thành công 19  hội thảo/semina/học bổng quốc tế với Nhật, Hàn Quốc Ireland, Pháp,... (tăng 2% so với năm 2015). Những hội thảo này đã thu hút 1.410 giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các chuyên gia nước ngoài cùng tham dự, báo cáo tham luận và chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn về nông nghiệp, môi trường, chăn nuôi, biến đổi khí hậu, tam nông, thú y… cũng như các cơ hội du học, học bổng và nghiên cứu tại nước ngoài (Bảng 8). 

6.5. Học bổng quốc tế và chương trình trao đổi 
Trong 2016, Học viện đã thông báo 57 chương trình quốc tế gồm học bổng, tài trợ nghiên cứu, tập huấn, hội nghị, hội thảo, du học, đã tổ chức 27 chương trình quốc tế cho sinh viên của Học viện. Kết quả là đã cấp được 33 học bổng hỗ trợ học tập do Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ, 01 học bổng sinh viên thủ khoa tại Trường ĐH Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản. Trong năm 2016, 91 sinh viên của Học viện (tăng 18% so với năm 2015) đã được cử tham gia các chương trình trao đổi, học tập, nghiên cứu, tu nghiệp sinh… tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Israel, Áo,… và tiếp nhận 99 sinh viên trao đổi, thực tập sinh đến từ Nhật Bản, Indonesia, Belarus (tăng 15% so với năm 2015)…
6.6. Đào tạo lưu học sinh


- Số Lưu học sinh đào tạo năm 2015 là 134 LHS.
- Số Lưu học sinh đào tạo năm 2016 là 148 LHS, tăng 14 % so với năm 2015.
- Số LHS mới tiếp nhận năm 2016 là 36 LHS (trong đó: 22 Lào; 08 CPC và 06 Mô-dăm-bích) (Bảng 9).
7. Công tác tài chính

Từ giữa năm 2015, Học viện triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77 và Quyết định 873/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (QĐ tự chủ). Mặc dù còn một số lúng túng ban đầu do thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể nhưng Học viện đã cố gắng khắc phục, đến nay đã cơ bản ổn định trong vận hành các hoạt động nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Kết quả thu tài chính năm 2016 của Học viện vẫn được duy trì và nhìn chung tăng ổn định so với các năm trước, cụ thể tổng các nguồn thu của Học viện năm 2016 đạt 574,8 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 gần 25 tỷ đồng. 

Trong tổng nguồn thu năm 2016 của Học viện thì thu sự nghiệp vẫn chiếm chủ yếu, đạt mức 365 tỷ, tăng 13,7% so với năm 2015. Trong các nguồn thu sự nghiệp, thu học phí (các hệ) và lệ phí chiếm đại bộ phận với 82,9%. 

Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, bao gồm cả hợp đồng NCKH và chuyển giao công nghệ năm 2016 tăng 16,2% so với năm 2015, trong đó kinh phí của các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ với địa phương và đề tài hợp tác quốc tế giảm hơn 2,5 tỷ đồng nhưng bù lại, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ liên kết, SXKD và lãi tiền gửi ngân hàng tăng đáng kể so với năm 2015, lần lượt là 8,9 tỷ đồng và 2,87 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp trong năm 2016 gần 134,1 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên cho đào tạo chiếm 41,7%, chi các nhiệm vụ không thường xuyên (NCKH, đào tạo LHS, Đề án ngoại ngữ, đào tạo lại...) chiếm 26,6% và phần còn lại là vốn XDCB tập trung (31,7%). So với năm 2015, NSNN cấp giảm khoảng 30 tỷ đồng, chủ yếu là kinh phí NCKH (trong năm 2015 có hơn 10 tỷ đồng kinh phí NCKH được chuyển tiếp từ năm 2014 do bàn giao giữa 2 bộ nên chưa thực hiện thanh toán) và phần giảm của kinh phí chi thường xuyên cho đào tạo.

Tổng chi trong năm 2016 khoảng 434,3 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 346,9 tỷ đồng (chiếm 79,9%). Trong cơ cấu chi thường xuyên năm 2016 thì chi thanh toán cá nhân (chưa bao gồm phúc lợi) chiếm 58,2%, các khoản chi còn lại bao gồm chi chuyên môn nghiệp vụ (15,2%), chi mua sắm sửa chữa thường xuyên (5,9%) và 16,2% chi thực hiện dịch vụ NCKH, liên kết và sản kinh doanh. So với năm 2015, cơ cấu chi thường xuyên của Học viện vẫn ổn định ngoại trừ giảm tỷ trọng chi mua sắm sửa chữa thường xuyên. Sở dĩ như vậy là do từ năm 2016, các khoản chi mua sắm vật tư, thiết bị và sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn được thực hiện tập trung theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp – chi đầu tư) (Bảng 10).

Bảng 10. Tóm tắt tình hình thu chi tài chính của Học viện

	TT
	Nội dung
	Thực hiện 2015
	Ước TH 2016
	Dự toán 2017

	
	
	Số tiền (Tr.đ)
	Cơ cấu (%)
	Số tiền (Tr.đ)
	Cơ cấu (%)
	Số tiền (Tr.đ)
	Cơ cấu (%)

	1
	Kinh phí năm trước chuyển sang
	  30.340,2 
	100,0 
	  15.510,7 
	100,0 
	   3.500,0 
	100,0 

	 
	- Kinh phí chi thường xuyên
	  25.787,9 
	85,00 
	    2.728,6 
	17,59 
	0
	0

	 
	- Kinh phí chi không thường xuyên
	    4.552,4 
	15,00 
	  12.782,2 
	82,41 
	    3.500,0 
	100,0 

	2
	Tổng thu trong năm
	550.625,5 
	100,0 
	574.841,9 
	100,0 
	622.978,2 
	100,0 

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	 
	- NSNN cấp chi thường xuyên
	  83.146,5 
	15,10 
	  55.917,0 
	  9,73 
	  46.292,0 
	   7,43 

	 
	- NSNN cấp chi không thường xuyên
	  54.347,5 
	  9,87 
	  35.655,0 
	  6,20 
	  43.286,2 
	   6,95 

	 
	- NSNN cấp cho XDCB tập trung
	  27.040,0 
	  4,91 
	  42.498,0 
	  7,39 
	  80.000,0 
	 12,84 

	 
	- Nguồn thu tại Học viện
	386.091,5 
	70,12 
	440.771,9 
	76,68 
	453.400,0 
	 72,78 

	 
	     + Thu sự nghiệp
	321.188,1 
	83,19 
	365.357,4 
	82,89 
	370.400,0 
	 81,69 

	 
	     + Thu dịch vụ, SXKD
	  64.903,3 
	16,81 
	  75.414,5 
	17,11 
	 83.000,0 
	 18,31 

	3
	Tổng chi trong năm
	409.273,3 
	100,0 
	423.020,3 
	100,0 
	477.136,2 
	100,0 

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	 
	- Chi hoạt động thường xuyên
	336.115,6 
	82,12 
	346.856,1 
	79,87 
	355.350,0 
	73,70 

	 
	     + Chi hoạt động
	285.056,6 
	84,81 
	290.701,7 
	83,81 
	293.850,0 
	82,69 

	 
	     + Chi dịch vụ, SXKD
	  51.059,0 
	15,19 
	  56.154,4 
	16,19 
	 61.500,0 
	17,31 

	 
	- Chi hoạt động không thường xuyên
	  46.117,7 
	11,27 
	  44.937,2 
	10,35 
	  46.786,2 
	  9,70 

	 
	- Vốn XDCB từ nguồn NSNN
	  27.040,0 
	  6,61 
	  42.498,0 
	  9,79 
	  80.000,0 
	16,59 

	6

 

 
	NSNN chuyển năm sau
	 15.510,7 
	100,0 
	  3.500,0 
	100,0 
	0
	0

	
	- Kinh phí chi thường xuyên
	    2.728,6 
	17,59 
	0
	0
	0
	0

	
	- Kinh phí chi không thường xuyên
	  12.782,2 
	82,41 
	    3.500,0 
	100,0 
	0
	0

	7
	Chênh lệch thu chi thường xuyên (trích lập các quỹ)
	156.181,7 
	       -   
	152.561,4 
	       -   
	144.342,0 
	       -   


Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính năm 2015, thực hiện dự toán năm 2016 
và Dự toán năm 2017.

Chênh lệch thu chi thường xuyên của Học viện năm 2016 ước đạt 152,6 tỷ đồng, dự kiến trích lập các quỹ của Học viện và sử dụng trong năm 2017. Việc sử dụng các quỹ trong năm 2016 cụ thể như sau: Chi phúc lợi (quà, lễ, tết cho cán bộ viên chức và các khoản chi phúc lợi khác) là 21,2 tỷ đồng; Chi khen thưởng cá nhân và tập thể là 1,61 tỷ đồng; Chi đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất là 112,8 tỷ đồng.

Nguồn thu của Học viện cơ bản ổn định là cơ sở để nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức. Đối với nhóm cán bộ là giảng viên, mức thu nhập bình quân năm 2016 đạt hơn 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,23%/năm trong giai đoạn 2011-2016. Mức thu nhập bình quân và tỷ lệ tăng thu nhập hàng năm trong giai đoạn 2011-2016 đối với nhóm cán bộ phục vụ và cán bộ quản lý lần lượt là 7,38 triệu đồng/người/tháng và 10,7%/năm, gần 15,4 triệu đồng/người/tháng và 17,54%/năm. Cũng trong năm 2016, Học viện thực hiện ký hợp đồng đối với nhóm lao động vụ việc theo luật lao động trên cơ sở định biên công việc và thu nhập bình quân của nhóm lao động này cũng tăng đáng kể so với năm 2015, từ 2,72 triệu đồng/người/tháng lên 3,84 triệu đồng/người/tháng.

Bảng 11. Thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức và người lao động
(giai đoạn 2011-2016)

ĐVT: triệu đồng/tháng

	TT
	Chỉ tiêu
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Tốc độ tăng BQ (%)

	1
	Cán bộ giảng dạy
	5,77
	8,76
	9,63
	10,08
	11,61
	11,72
	15,23

	2
	Cán bộ phục vụ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cán bộ, viên chức
	4,21
	5,28
	5,80
	6,54
	7,24
	7,38
	15,06

	
	- Lao động hợp đồng
	-
	-
	-
	-
	2,72
	3,84
	27,94

	3
	Cán bộ quản lý
	6,85
	12,28
	13,48
	14,28
	15,56
	15,37
	17,54

	
	Phúc lợi (triệu đồng/năm)a
	4,00
	6,6
	6,6
	9,0
	12,0
	13,2b
	26,97


Ghi chú: 
a. Chưa bao gồm chi cho cán bộ nữ nhân dịp 8/3 (2-300.000 đồng); 

  
     
b. Bao gồm cả khoản chi nhân dịp 60 năm (1,2 triệu/người).

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thu nhập của cán bộ, viên chức Học viện hàng năm
Liên quan đến chi phúc lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động, năm 2016, ngoài khoản chi phúc lợi thường niên là 12 triệu đồng/người/năm, Học viện đã chi phúc lợi bổ sung nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện (1,2 triệu đồng/cán bộ). Trong giai đoạn 2011-2016, chi phúc lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động bình quân tăng 27%/năm. 

Trên cơ sở kết quả hoạt động thu chi tài chính và phân tích các yếu tố tác động cũng như các nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức, có thể nói tình hình tài chính của Học viện được đánh giá là ổn định, đảm bảo được nhu cầu chi cho các hoạt động hàng năm, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức và nâng cấp cơ sở vật chất.
Về công tác nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, trong những năm gần đây quy mô đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học có xu hướng giảm. Mặt khác, năm 2016 số lượng sinh viên chính quy nhập học có giảm so với các năm trước. Để đảm bảo tăng nguồn thu trong bối cảnh thực hiện tự chủ, Học viện chủ trương thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo trên cơ sở hợp tác, liên kết quốc tế để cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao; Khuyến khích các đơn vị trực thuộc, cán bộ, giảng viên tìm kiếm sự hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các địa phương, tổ chức quốc tế và nhất là với các doanh nghiệp có tiềm năng; Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo ngắn hạn như đào tạo hướng nghiệp, kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ… và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong việc cung ứng nguồn nhân lực; Triển khai thực hiện các chương trình ươm tạo công nghệ, thương mại hóa sản phẩm công nghệ của Học viện…

Về công tác tổ chức quản lý tài chính, Học viện tiếp tục thực hiện hướng dẫn các đơn vị được giao khoán kinh phí hoạt động chuyên môn và chủ nhiệm dự án/đề tài NCKH lập dự toán hàng năm và có chi tiết tiến độ thực hiện cụ thể; Đôn đốc các đơn vị và chủ nhiệm dự án/đề tài NCKH thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ thực hiện nhiệm vụ; Duy trì thường xuyên việc hướng dẫn, tập huấn để cán bộ thanh toán tránh thiếu sót về mặt thủ tục tài chính, hồ sơ thanh toán; Lập kế hoạch tài chính chi tiết theo từng kỳ đối với các khoản chi chuyên môn cho hoạt động đào tạo, chi tiết theo quý cho các khoản chi khác.

8. Công tác đầu tư, mua sắm

Trong năm 2016, Học viện thực hiện công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện với tổng kinh phí là 167,8 tỷ đồng, trong đó NSNN cấp 42,5 tỷ đồng (chiếm 25,3%) và kinh phí tự bổ sung của Học viện là 125,3 tỷ (chiếm 74,7%). Các nội dung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của Học viện bao gồm XDCB tập trung, cải tạo, sửa chữa tài sản và mua sắm trang thiết bị.
Về cơ cấu chi đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, vốn XDCB tập trung chiếm là 90,6 tỷ đồng (chiếm gần 54%) để thực hiện các công trình: Nhà Điều hành và Hội thảo quốc tế, Nhà Hành chính, Nhà giảng đường mới, Bệnh viện Thú y, Trung tâm nuôi trồng thủy sản nước ngọt, Nhà kho và Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Á nhiệt đới tại Sa Pa. Các công trình XDCB nhìn chung đã đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng để kịp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện (10/10/2016). 

Công tác cải tạo, sửa chữa tài sản của Học viện năm 2016 được thực hiện với tổng kinh phí là 64,7 tỷ đồng (chiếm 38,6%) hoàn toàn bằng nguồn vốn tự bổ sung của Học viện. Các công trình cải tạo, sửa chữa năm 2016 bao gồm: Cải tạo sân vận động lớn của Học viện và sân bóng đá mini; Cải tạo khuôn viên cạnh nhà khoa Thú y; Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan khuôn viên sau nhà hành chính (Quảng trường sinh viên); Cải tạo khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; Cải tạo bãi để xe của Học viện; Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho các công trình xây dựng theo quy định và phù hợp với chức năng của từng công trình; Gắn biển các công trình xây dựng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện; các công trình sửa chữa nhỏ khác nhằm duy trì hoạt động của các công trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học như giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà lưới, trại chăn nuôi, ký túc xá sinh viên và nhà làm việc của các khoa, phòng ban... Nhìn chung, các công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của Học viện.

Đối với nội dung mua sắm trang thiết bị, Học viện đã đầu tư hơn 12,5 tỷ đồng (chiếm 7,4%) tổng kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trong năm 2016, cụ thể là các gói thầu mua thiết bị phục vụ đào tạo bố trí ở các khu giảng đường và tại các khoa chuyên môn; Thiết bị và sách, tạp chí, CSDL cho Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của; Thiết bị để tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm; Bổ sung cây cho Vườn thực vật; Thiết bị cho nhà giảng đường mới,... Ngoài ra, công tác mua sắm trang thiết bị cho các dự án/đề tài NCKH cũng được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Học viện trên cơ sở phối hợp với các Chủ nhiệm dự án/đề tài.

Trong năm 2016, công tác chuẩn bị đầu tư cũng được thúc đẩy mạnh mẽ và kịp thời cho các Dự án đầu tư mới như Dự án vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới; Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải; Dự án Đầu tư cở sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát bệnh truyền lây giữa động vật và người; Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng, sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp; Dự án Nâng cấp Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của.

Đối với công tác quyết toán dự án đầu tư, trong năm 2016 Học viện đã quyết toán hoàn thành Dự án Trung tâm nuôi trồng thủy sản nước ngọt với Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết toán đối với Dự án Ký túc xá sinh viên. Công tác quyết toán dự án đầu tư về cơ bản đảm bảo tiến độ, đúng quy định của Nhà nước và được cơ quan xét duyệt quyết toán đánh giá cao.

9. Công tác thanh tra

9.1. Công tác thanh tra dạy và học, thi

- Công tác thanh tra dạy và học 

Công tác thanh tra dạy và học được duy trì tốt, trong Học kỳ II năm học 2015-2016 và Học kỳ I năm học 2016-2017 vừa qua, hầu hết giảng viên và sinh viên đều thực hiện tốt quy định dạy và học của Học viện. Một số giảng viên lên lớp không đúng thời khóa biểu đều có lý do chính đáng và đều dạy bù theo quy định. Chỉ có 02 lượt giảng viên vắng giảng không có lý do. 

- Công tác thanh tra thi

+ Đối với các kỳ thi tuyển sinh: Công tác tổ chức thi, chấm thi đều diễn ra theo đúng quy chế, quy định hiện hành.

+ Đối với kỳ thi kết thúc học phần: Các bộ môn đều thực hiện tốt công tác tổ chức thi (đề thi, coi thi). Hầu hết cán bộ coi thi và sinh viên đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quy định về công tác tổ chức thi kết thúc học phần (một số cán bộ coi thi đến muộn đã được nhắc nhở rút kinh nghiệm; một số sinh viên vi phạm quy chế thi đã được xử lý kịp thời). 

9.2. Công tác thanh/kiểm tra hoạt động của một số đơn vị

Đã tiến hành kiểm tra một số hoạt động liên quan đến công tác đào tạo tại 05 đơn vị: Khoa Chăn nuôi, Nhà Xuất bản, Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông học, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội. 

9.3. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, PCTN và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra


- Công tác tiếp CBVC và người học được tổ chức định kỳ vào thứ 3 hàng tuần. Năm 2016 Học viện đã tiếp nhận 07 ý kiến của người học về công tác đào tạo, học phí và đã kịp thời xử lý thỏa đáng theo đúng quy định.

- Công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Đã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị, phản ánh và chuyển đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Công tác phòng, chống tham nhũng: Học viện đã thực hiện tốt công tác này theo đúng hướng dẫn của các cấp như: công tác kê khai minh bạch tài sản, công khai tài chính…

10. Công tác văn phòng, nội vụ

- Học viện luôn thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với các cơ quan quản lý theo định kỳ, chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
- Công tác văn thư hành chính được duy trì tốt, việc xử lý công văn hàng ngày của Học viện đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của Học viện, kịp thời cung cấp thông tin cho Lãnh đạo Học viện trong việc quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Học viện.

- Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu đã kịp thời phục vụ việc tra cứu, tập hợp hồ sơ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quản lý.

- Công tác an ninh trật tự, cảnh quan, vệ sinh môi trường đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Học viện; giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong Học viện.

- Văn hóa công sở được xây dựng, duy trì tốt đã góp phần xây dựng văn hóa đặc trưng của Học viện, thiết lập mối quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các đơn vị, giữa CBVC và người học.

- Văn phòng Học viện đã thực hiện tốt chức năng đầu mối trong việc phối hợp, điều hòa mọi hoạt động của Học viện.

11. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế

11.1. Về đào tạo

Theo các quy định, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện gặp khó khăn và không được tự quyết trong việc mở ngành, chuyên ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh các bậc và hệ đào tạo, quy mô đào tạo, liên kết đào tạo, cấp phát phôi bằng… do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý và cấp phép. Ngoài ra, Học viện còn gặp nhiều khó khăn do các quy chế, quy định, văn bản hướng dẫn việc thực hiện tự chủ đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa được ban hành. 

11.2. Về khoa học công nghệ
- Độ trễ của hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu chuyên sâu vẫn thiếu đồng bộ; Thiếu nguồn kinh phí cho bảo dưỡng, bảo trì thiết bị các phòng thí nghiệm, kinh phí cho nghiên cứu hạn hẹp và đang tập trung chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.
- Các phòng thí nghiệm hiện có chưa gắn kết và liên thông hợp tác với các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước để có những nghiên cứu chất lượng cao, có thể công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số ISI và Scopus. 
- Một số chính sách hỗ trợ vốn và hoạt động của các Quỹ lại không ưu tiên cho các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ, nên Học viện cũng khó tiếp cận các nguồn vốn này trong quá trình tự chủ.
11.3. Về hợp tác quốc tế
Một số hoạt động HTQT khi thực hiện phải làm thủ tục xin phép nên thời gian kéo dài, đôi khi chậm trễ về tiến độ thực hiện. Bởi vậy, Học viện đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Công văn số 314/HVN-HTQT ngày 11/3/2016 về việc đề xuất thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 05 nội dung hoạt động hợp tác quốc tế gồm: quản lý và sử dụng nguồn tài trợ và hỗ trợ của nước ngoài (đề tài/dự án nhỏ); mời và bảo lãnh người nước ngoài đến làm việc tại Học viện; trực tiếp ký hợp đồng nhập hạt giống, vật liệu nghiên cứu, thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo; ký kết hợp tác kinh doanh, đại diện cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài; cấp bằng danh dự, kỷ niệm chương, bằng khen cho các nhà giáo, nhà khoa học là người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Học viện. Tuy nhiên hiện nay những kiến nghị trên vẫn chưa được phê duyệt.

11.4. Về tài chính

Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ cho phép các cơ sở đào tạo được liên doanh, liên kết trên cơ sở tận dụng/sử dụng nguồn lực sẵn có để tăng nguồn thu, tuy nhiên, thiếu các nội dung hướng dẫn cụ thể và không đồng bộ.  

Việc áp dụng khung học phí chung cho tất cả các trường đại học công lập đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa các trường công lập và tư thục. Vì vậy, hàng năm chênh lệch thu chi cho một suất đào tạo vẫn bị thâm hụt. Đặc biệt là với các ngành kỹ thuật, nông nghiệp chương trình đào tạo có nhiều phần thực hành, thực tập. Nhiều sinh viên gia đình còn nhiều khó khăn, việc tăng Học phí đảm bảo tự chủ chưa thực hiện theo cân đối thu chi. Từ đó dẫn tới hệ quả là nguồn kinh phí hạn chế nên việc đầu tư chỉ là sửa chữa mang tính chất nhỏ lẻ, dàn trải, rất khó để thực hiện những dự án đầu tư quy mô lớn nhằm đáp ứng sự phát triển của một trường đại học trọng điểm.

11.5. Về đầu tư, mua sắm

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng, việc tổ chức thẩm định đôi khi kéo dài dẫn đến chậm tiến độ triển khai dự án. Những dự án vừa và nhỏ, việc phải thuê tư vấn quản lý dự án mà chủ đầu tư không được phép thành lập ban quản lý dự án từ các bộ phận chuyên môn trực thuộc có năng lực cũng làm quá trình quản lý dự án phức tạp hơn.

- Việc phân định nguồn vốn của đơn vị theo quy định quản lý dự án gồm vốn từ ngân sách, ngoài ngân sách, vốn khác do thiếu hướng dẫn chi tiết dẫn đến khó thực hiện.

- Các gói sửa chữa nhỏ từ nguồn thu hợp pháp vẫn phải phê duyệt danh mục và dự toán từ Bộ chủ quản nên đôi khi khó xử lý đối với các nhu cầu phát sinh và làm giảm tính tự chủ của Học viện.

- Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa khó khăn vì thiếu các văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện đúng quy định.

- Chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết việc sử dụng tài sản, đất đai để liên doanh, liên kết nên mặc dù Học viện đã được phép nhưng chưa có căn cứ pháp lý triển khai thực hiện.


PHẦN II  
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017
I. Đánh giá lại một số hoạt động đã triển khai trong năm 2016

- Đánh giá công tác định biên, việc thực hiện đánh giá CBCCVC; khoán lương, khoán việc nhằm tạo ra động lực đối với người lao động, góp phần tăng năng suất lao động của Học viện.

- Đánh giá việc xây dựng văn hóa công sở nhằm tạo ra tác phong công tác mới có tính chuyên nghiệp trong quản lý, trong cư xử, sinh hoạt tập thể, hội họp, giao tiếp của Lãnh đạo và của toàn thể CBVC, góp phần xây dựng văn hóa đặc trưng của Học viện.

- Đánh giá việc xây dựng cảnh quan, môi trường góp phần đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường học thuật, môi trường NCKH lành mạnh trong Học viện.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Viện, Trung tâm để có nhiều sản phẩm mới, giống mới, sản phẩm được thương mại hóa góp phần quảng bá uy tín của Học viện đối với xã hội.

II. Nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai, tổ chức thực hiện trong năm 2017

1. Về công tác tổ chức, quản lý

- Thực hiện đề án quy hoạch nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở các Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu của Học viện.
- Hoàn thiện việc bổ nhiệm Lãnh đạo các Viện, Trung tâm theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện.

- Thực hiện việc luân chuyển công tác một số vị trí cán bộ quản lý.

2. Công tác đào tạo

- Thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo” ở tất cả các ngành học, bậc học.

- Tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, tin học ứng dụng trong nông nghiệp, ngoại ngữ cho sinh viên.

3. Về hợp tác quốc tế

Tập trung thúc đẩy,  tổ chức thực hiện dự án vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) đã được đưa vào danh mục đang chờ thẩm định của các bộ, ngành và trình Chính phủ phê duyệt; dự án First đã được phê duyệt để nâng cao năng lực đào tạo, NCKH phục vụ công cuộc tái cơ cấu ngành của Chính phủ; tăng cường hợp tác với JICA, KOICA...

4. Công tác nghiên cứu khoa học

- Tập trung thực hiệnđề án nâng cao chất lượng các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ; đề án quy hoạch nguồn nhân lực KHCN và đào tạo..

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu để hình thành các nhóm nghiên cứu tại 
Học viện.

- Tăng cường cung cấp các sản phẩm KHCN mang thương hiệu Học viện; thực hiện liên kết với địa phương, doanh nghiệp để triển khai các hoạt động KHCN.

- Tổ chức lại các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu chuyên sâu.

- Nâng cấp Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam hướng tới đưa vào danh mục Scopus.
5. Công tác tài chính

- Đa dạng và mở rộng các nguồn thu, cụ thể là: tăng cường liên kết đào tạo bên ngoài Học viện; rà soát và quy hoạch hoạt động liên doanh liên kết, dịch vụ kiốt; thực hiện xã hội hóa ở một số lĩnh vực như xây dựng các công trình thể thao, nhà ăn, công trình công cộng; cân đối mức thu học phí và lệ phí trên cơ sở bù đắp chi phí...

- Hoàn thiện quy trình phối hợp trong thanh quyết toán giữa các cán bộ kế toán và với các đơn vị khác.

- Thực hiện thống nhất việc quản lý tài chính trong toàn Học viện, thống nhất công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán đối với các đơn vị trực thuộc có thu (công ty, viện, trung tâm...).

6. Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất 

- Tập trung rà soát các phòng thí nghiệm, tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm.


- Triển khai dự án sửa chữa giảng đường B, D.


- Bổ sung các thiết bị giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho giảng đường, tập trung nâng cấp các phòng thí nghiệm hiện có và bổ sung mới một số phòng thực hành thực tập phục vụ đào tạo và nghiên cứu.


- Tăng cường duy tu, bảo dưỡng KTX sinh viên.


- Thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện. 
7. Công tác thanh kiểm tra, đảm bảo chất lượng

- Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tháng 5/2017 và tiến tới kiểm định Học viện theo AUN; thực hiện đánh giá ngoài đối với các hoạt động của Học viện.


- Tiếp tục rà soát các quy trình giải quyết công việc hướng tới việc áp dung hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO vào quản trị Học viện.

Trên đây là dự thảo báo cáo công tác năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, Ban Giám đốc Học viện trân trọng báo cáo Hội nghị CBCCVC năm 2016.

	Nơi nhận:


                                                       

- Bộ NN&PTNT;

- ĐU, BGĐ, HĐHV;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT.

	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan


PHỤ LỤC

                  Bảng 1. Kết quả chi tiết về tuyển sinh các bậc học 

	Bậc học
	Số lượng (người)

	Nghiên cứu sinh
	49

	Thạc sĩ
	958

	Đại học
	4277

	Cao đẳng
	164

	Liên thông CĐ lên ĐH
	106

	Đào tạo bằng 2
	01

	Xét tuyển thẳng diện 30ª
	05


Bảng 2. Kết quả học tập của sinh viên

	TT
	Bậc hệ
	Tên bậc hệ đào tạo
	Tổng

số
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	CD
	Cao Đẳng
	1.275
	6
	0,5
	37
	2,9
	160
	12,5
	180
	14,1
	892
	70

	2
	CH
	Cao học
	1.873
	17
	0,9
	151
	8,1
	765
	40,8
	366
	19,5
	574
	30,6

	3
	DT
	Đại học CQ
	27.997
	687
	2,5
	2.028
	7,2
	6.234
	22,3
	5.206
	18,6
	13.842
	49,4

	4
	LT
	ĐH CQ liên thông
	59
	0
	0
	13
	22
	27
	45,8
	19
	32,2
	0
	0

	5
	TC
	ĐH VLVH
	1.123
	0
	0
	28
	2,5
	246
	21,9
	381
	33,9
	468
	41,7

	Tổng cộng
	32.327
	710
	2.2
	2.257
	7
	7.432
	23
	6.152
	19
	15.776
	48.8


Bảng 3. Số lượng đề tài khoa học công nghệ

	Năm
	Cấp
 Nhà nước
	Cấp Bộ GD&ĐT
	Bộ NN&PTNT, NCCB
	Hợp tác
 quốc tế
	Đề tài với địa phương/HĐ chuyển giao
	Cơ sở
	Tổng số

	
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP

	2014
	26
	33,068
	39
	6,410
	1
	1,000
	15
	10,200
	18
	6,413
	181
	3,415
	280
	60,506

	2015
	25
	39,479
	
	
	48
	24,850
	7
	5,300
	19
	7,515
	185
	5,490
	284
	82,634

	2016
	14
	10,527
	
	
	28
	17,350
	14
	2,500
	29
	7,806
	172
	4,773
	257
	42,956


Bảng 4. Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2017

	TT
	Chương trình
CNSH NN,TS
	Ứng dụng công nghệ cao
	Đề tài/dự án
cấp Bộ NN&PTNT
	Nhiệm vụ
Môi trường
	Chương trình Biến đổi khí hậu
	Chương trình Tây Nam Bộ
	Chương trình Dân tộc
	Tổng

	1
	17
	8
	20
	2
	4
	1
	3
	55


Bảng 5. Số lượng Đoàn ra – Đoàn vào

	Năm học
	Đoàn khách 
	Số khách
	Số MOU ký mới và gia hạn

	2015
	106
	443
	17

	2016
	135
	465
	25


Bảng 6. Hội thảo, hội nghị quốc tế

	TT
	Năm 
	Số hội thảo, hội nghị
	Số đại biểu

	2
	2015
	17
	1367

	2
	2016
	19
	1410


Bảng 7. Số lượng sinh viên tham gia các chương trình quốc tế 2016

	TT
	Chương trình
	Cơ sở đào tạo/cấp học bổng
	Nước
	Số lượng sinh viên 
tham gia

	
	
	
	
	Học bổng
	Cử đi nước ngoài
	Tiếp nhận từ đối tác nước ngoài

	1
	Học bổng HUA JICF
	Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản
	Nhật
	33
	
	

	2
	Đào tạo đại học cho sinh viên thủ khoa 
	Trường ĐH Nông nghiệp Tokyo
	Nhật
	
	1 
	

	3
	Chương trình Khóa học hè về Nông nghiệp nhiệt đới 
	Đại học Hoàng Tử Songkla 
	Thái Lan
	
	1
	

	4
	Dự án tình nguyện Thú Y ASEAN 2016
	Đại học Kasetsart
	Thái Lan
	
	2
	

	5
	Chương trình thực tập tốt nghiệp
	Công ty TNHH thuốc thú y NOVA
	Thái Lan
	
	4
	

	6
	Chương trình Nông dân tương lai Thái Lan
	Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Songkhla 
	Thái Lan
	
	4
	

	7
	Trao đổi sinh viên
	Khoa Chăn nuôi và công nghệ, ĐH Maejo
	Thái Lan
	
	1
	

	8
	2016 ASEAN Leadership Program: Farming System: Role of Livestock in Sustainable Development
	Khoa chăn nuôi, Đại học Gadjah Mada
	Indonesia
	
	1
	

	9
	Hội nghị nông thôn thế giới 2016
	Purwakarta
	Indonesia
	
	1
	

	10
	Chương trình trao đổi sinh viên ASEAN lần thứ 5 (ASEP) 
	Đại học Gadjad Mada
	Indonesia
	
	2
	

	11
	Hội nghị Thanh niên Châu Á Thái Bình Dương thảo luận chuyên sâu và tìm ra giải pháp về các vấn đề liên quan đến nước
	Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeong-buk
	Hàn Quốc
	
	1
	

	12
	Chương trình đào tạo, thực hành nông nghiệp Israel năm 2016-2017
	TT Ramat Negev, TT Aicat, TT Sedot Negev
	Israel
	
	41 
	

	13
	Thực tập sinh luận văn thạc sĩ tại trung tâm rau màu thế giới (AVRDC)
	Trung tâm rau màu thế giới (AVRDC)
	Đài Loan
	
	1
	

	14
	Chương trình Syngenta Connection 2016
	Công ty Syngenta
	
	
	3
	

	15
	Trao đổi sinh viên
	Dự án ALFABET
	CH Séc
	
	1
	

	16
	Trao đổi giảng viên
	Dự án ALFABET
	CH Séc
	
	1
	

	17
	Trao đổi nghiên cứu sinh
	Đại học Pisa
	Italy
	
	2
	

	18
	Thực tập nghề nghiệp
	ĐH Kyushu
	Nhật
	
	
	14

	19
	Thực tập nghề nghiệp
	ĐH Nagoya
	Nhật
	
	
	6

	20
	Giảng dạy tiếng Nhật tình nguyện
	ĐH Yamagata
	Nhật
	
	
	23

	21
	Chương trình Leadership
	ĐH Yamagata
	Nhật
	
	
	10

	22
	Trao đổi sinh viên
	Đoàn cán bộ và học sinh Trường THPT Omiya Miyazaki
	Nhật
	
	
	10

	23
	Trao đổi sinh viên
	Đại học Miyazaki
	Nhật
	
	
	17

	24
	Thực tập chuyên ngành
	Khoa thực phẩm và khoa học nông nghiệp, ĐH Pibulsongkram Rajabhat
	Thái Lan
	
	
	4

	25
	Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS)
	Khoa Nông nghiệp,ĐH Sebelas Maret
	Indonesia
	
	
	3

	26
	Trao đổi sinh viên - MOU
	Khoa Công nghệ công nghiệp nông nghiệp, ĐH Gadjah Mada
	Indonesia
	
	
	4

	27
	Thực tập chuyên ngành
	Bộ giáo dục Belarus
	Belarus
	
	
	5

	28
	Trao đổi tín chỉ
	AgroParisTech
	Pháp
	
	
	1

	29
	Thực tập chuyên ngành
	ĐH Tài nguyên thiên nhiên và KH đời sống Boku
	Áo
	
	
	2


Bảng 8. Số lượng lưu học nước ngoài tiếp nhận đào tạo năm 2016

	TT
	Tên nước
	Số LHS mới tiếp nhận 

năm 2016
	Số LHS đang học tập 
tại Học viện năm 2016

	
	
	Tổng số
	ĐH
	CH
	NCS
	Tổng số
	ĐH
	CH
	NCS

	1
	CHDCND Lào
	22
	07
	14
	01
	96
	61
	33
	05

	2
	Vương Quốc CPC
	08
	08
	
	
	28
	26
	02
	

	3
	Mô-dăm-bích
	06
	06
	
	
	19
	19
	
	

	4
	Angola
	
	
	
	
	04
	04
	
	

	5
	Hàn Quốc
	
	
	
	
	01
	
	
	01

	Tổng cộng
	36
	21
	14
	01
	148
	79
	21
	04


Bảng 9. Số lưu học nước ngoài tốt nghiệp năm 2016

	TT
	Tên nước
	LHS tốt nghiệp năm  2016

	
	
	Tổng số
	ĐH
	CH
	NCS

	1
	CHDCND Lào
	12
	02
	07
	03

	2
	Vương Quốc CPC
	03
	03
	
	

	3
	Mô-dăm-bích
	01
	01
	
	

	4
	Angola
	01
	
	01
	

	Tổng cộng
	17
	06
	08
	03


23

